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Giáo án số: 1 Thời gian thực hiện: 225 phút (Buổi 1). 

 Bài 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỒ HỌA MÁY TÍNH VÀ 

PHOTOSHOP 

Thực hiện ngày 04 tháng 09 năm 2023 

Đến ngày 09/09/2023 

 

Mục tiêu của bài:  

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:  

- Kiến Thức:  
+ Nắm được các kiến thuwcslieen quan đến đồ họa máy tính và phần mềm 

photoshop. 

- Kỹ năng:  
+ Sử dụng các thao tác, công việc thường xử lý trên các phần mềm thiết kế. 

- Thái độ:  
+ Nghiêm túc, ham học hỏi, sáng tạo. 

Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
- Máy vi tính.  

- Máy chủ và phần mềm điều khiển LAB Net Support Hoặc máy chiếu 

- Phần mềm Power Point. 

- Bảng và viết lông 

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút 
- Điểm danh học sinh, sinh viên. 

- Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên. 

II. Thực hiện bài học:       Thời gian: 220 phút 

TT Nội dung 

Hoạt động dạy học Thời 

gian 

(phút) 

Hoạt động  

của giáo viên 

Hoạt động  

của sinh viên 

1 Dẫn nhập 

- Giới thiệu chung 

giao diện Photoshop. 

 

 

- Thao tác và diễn 

giảng cho sinh viên 

xem và nghe 

 

- Sinh viên Lắng 

nghe, quan sát suy 

nghỉ trả lời các 

câu hỏi nhỏ của 

GV và ghi nhận. 

15 

2 Hướng dẫn ban đầu:   90’ 

 

 

 

 

I. GIỚI THIỆU 
II. HỘP CÔNG CỤ 
III. THAO TÁC 

TRÊN CỬA SỔ 
GIAO DIỆN 
CÁC PHẦN 
MỀM THIẾT KẾ 
 

 

- Diễn giảng kết hợp 

vấn đáp 

- Thao tác minh họa 

- Cho ví dụ minh họa 

 

 

- Sinh viên Lắng 

nghe, quan sát, 

suy nghỉ trả lời 

các câu hỏi nhỏ 

của GV và ghi 

nhận. 

 

3 Hướng dẫn thường - Giáo viên quan sát và 

hướng dẫn xử lý các 

- Sinh viên làm bài 

tập tại lớp các 
100’ 
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TT Nội dung 

Hoạt động dạy học Thời 

gian 

(phút) 

Hoạt động  

của giáo viên 

Hoạt động  

của sinh viên 

xuyên lỗi phát sinh trong 

quá trình SV làm bài 

thực hành. 

- Động viên, khuyến 

khích sinh viên thực 

hiện nghiêm túc, sáng 

tạo 

thao tác về giao 

diện và cài đặt 

môi trường làm 

việc của 

Photoshop. 

4 Hướng dẫn kết thúc: 

Thao tác trên giao diện 

và môi trường làm việc 

của các phần mềm thiết 

kế 

 

 

- Tóm tắt các kỹ năng 

xử lý trên giao diện 

và môi trường làm 

việc Photoshop 

- Tóm tắt lỗi thường 

gặp và hướng dẫn 

cách xử lý. 

- Lắng nghe và ghi 

nhận. 

 

10’ 

5 Hướng dẫn tự rèn luyện: - Làm lại các thao tác vừa học, các phím tắt 

chức năng. 

5’ 

Nguồn tài liệu tham khảo  - Giáo trình Photoshop, Khoa CNTT, trường CĐ Lý Tự 

Trọng. 

III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 

- Nội dung:  ...................................................................................................................  

- Phương pháp: ................................ ............................................................................  

- Thời gian:  ..................................................................................................................  

 

TRƯỞNG KHOA/ 

TRƯỞNG TỔ MÔN 

 

 

 

 

Tp. HCM, ngày 04 tháng 09 năm 2023 

 

GIÁO VIÊN 

 

 

 

 

Nguyễn Bạch Cẩm Dung 
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Giáo án số: 2 Thời gian thực hiện: 225 phút (Buổi 2). 

 Bài 2: THAO TÁC TRÊN CỬA SỔ GIAO DIỆN 

Thực hiện ngày 11 tháng 09 năm 2023 

Đến ngày 19/9/2023 

 

Mục tiêu của bài:  

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:  

- Kiến Thức:  
+ Nắm được các thành phần trên cửa sổ giao diện. 

- Kỹ năng:  
+ Sử dụng và bất tắt được các thành phần trên giao diện Photoshop. 

+ Set up được chế độ làm việc của Photoshop 

- Thái độ:  
+ Nghiêm túc, ham học hỏi, sáng tạo. 

Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
- Máy vi tính.  

- Máy chủ và phần mềm điều khiển LAB Net Support Hoặc máy chiếu 

- Phần mềm Power Point. 

- Bảng và viết lông 

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút 
- Điểm danh học sinh, sinh viên. 

- Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên. 

II. Thực hiện bài học:       Thời gian: 220phút 

TT Nội dung 

Hoạt động dạy học Thời 

gian 

(phút) 

Hoạt động  

của giáo viên 

Hoạt động  

của sinh viên 

1 Dẫn nhập 

- Giới thiệu chung 

giao diện Photoshop. 

 

 

- Thao tác và diễn 

giảng cho sinh viên 

xem và nghe 

 

- Sinh viên Lắng 

nghe, quan sát suy 

nghỉ trả lời các 

câu hỏi nhỏ của 

GV và ghi nhận. 

15 

2 Hướng dẫn ban đầu:   90’ 

 

 

 

 

IV. GIỚI THIỆU 
V. HỘP CÔNG CỤ 
VI. THAO TÁC 

TRÊN CỬA SỔ 
GIAO DIỆN 

VII. THAO TÁC 
BIẾN ĐỔI HÌNH 
ẢNH 

VIII. ĐÓNG CỬA SỔ 

 

- Diễn giảng kết hợp 

vấn đáp 

- Thao tác minh họa 

- Cho ví dụ minh họa 

 

 

- Sinh viên Lắng 

nghe, quan sát, 

suy nghỉ trả lời 

các câu hỏi nhỏ 

của GV và ghi 

nhận. 
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TT Nội dung 

Hoạt động dạy học Thời 

gian 

(phút) 

Hoạt động  

của giáo viên 

Hoạt động  

của sinh viên 

CANVAS 
 

3 Hướng dẫn thường 

xuyên 

- Giáo viên quan sát và 

hướng dẫn xử lý các 

lỗi phát sinh trong 

quá trình SV làm bài 

thực hành. 

- Động viên, khuyến 

khích sinh viên thực 

hiện nghiêm túc, sáng 

tạo 

- Sinh viên làm bài 

tập tại lớp các 

thao tác về giao 

diện và cài đặt 

môi trường làm 

việc của 

Photoshop. 

100’ 

4 Hướng dẫn kết thúc: 

Thao tác trên giao diện 

và môi trường làm việc 

của Photoshop 

 

 

- Tóm tắt các kỹ năng 

xử lý trên giao diện 

và môi trường làm 

việc Photoshop 

- Tóm tắt lỗi thường 

gặp và hướng dẫn 

cách xử lý. 

- Lắng nghe và ghi 

nhận. 

 

10’ 

5 Hướng dẫn tự rèn luyện: - Làm lại các thao tác vừa học, các phím tắt 

chức năng. 

5’ 

Nguồn tài liệu tham khảo  - Giáo trình Photoshop, Khoa CNTT, trường CĐ Lý Tự 

Trọng. 

III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 

- Nội dung:  ...................................................................................................................  

- Phương pháp: ................................ ............................................................................  

- Thời gian:  ..................................................................................................................  

 

TRƯỞNG KHOA/ 

TRƯỞNG TỔ MÔN 

 

 

 

 

Tp. HCM, ngày 11 tháng 09 năm 2023 

 

GIÁO VIÊN 

 

 

 

 

Nguyễn Bạch Cẩm Dung 
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Giáo án số: 3 Thời gian thực hiện: 225 phút (Buổi 3&4). 

BÀI 3: THAO TÁC TRÊN VÙNG CHỌN 

Thực hiện ngày 18 tháng 09 năm 2023 

Đến ngày 23/9/2023 

 

Mục tiêu của bài:  

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:  

- Kiến Thức:  
+ Hiểu được khái niệm và đặc tính của vùng chọn . 

+ Nắm được công dụng đặc biệt của vùng chọn. 

- Kỹ năng:  
+ Sử dụng được các công cụ chọn vùng 

+ Có được kỹ năng xử lý vùng chọn từ đơn giản đến phức tạp 

- Thái độ:  
+ Nghiêm túc, chịu học hỏi, làm sáng tạo 

Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
- Máy vi tính.  

- Máy chủ và phần mềm điều khiển LAB Net Support Hoặc máy chiếu 

- Phần mềm Power Point. 

- Bảng và viết lông 

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút 
- Điểm danh học sinh, sinh viên. 

- Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên. 

- Kiểm tra bài cũ 

Họ và tên Điểm 

  

 

II. Thực hiện bài học:       Thời gian: 220 phút 

TT Nội dung 

Hoạt động dạy học Thời 

gian 
(phút) 

Hoạt động  

của giáo viên 

Hoạt động  

của sinh viên 

1 Dẫn nhập 

- Giáo viên giới thiệu 

vai trò đặc biệt của 

vùng chọn. 

 

 

- Nêu những vấn đề 

cần thiết khi sử dụng 

vùng chọn. 

- Thao tác minh họa 

cho vấn đề nêu ra. 

 

- Sinh viên Lắng 

nghe, suy nghỉ trả 

lời các câu hỏi 

nhỏ của GV và 

ghi nhận. 

15 

2 Hướng dẫn ban đầu   90’ 

 I. GIỚI THIỆU 
II. THAO TÁC TẠO 

VÙNG CHỌN.  
III. THAO TÁC HIỆU 

CHỈNH VÙNG 
CHỌN 

 

- Diễn giảng kết hợp 

vấn đáp 

- Thao tác minh họa 

- Cho ví dụ minh họa 

 

 

- Sinh viên Lắng 

nghe, quan sát, 

suy nghỉ trả lời 

các câu hỏi nhỏ 

của GV và ghi 

nhận. 
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TT Nội dung 

Hoạt động dạy học Thời 

gian 
(phút) 

Hoạt động  

của giáo viên 

Hoạt động  

của sinh viên 

IV. THAO TÁC THÔI 
CHỌN 

V. THAO TÁC SAO 
CHÉP - DI CHUYỂN - 
XOÁ HÌNH ẢNH 

VI. LỆNH EXTRACT 
HÌNH ẢNH 

VII. THAO TÁC BIẾN 
ĐỔI HÌNH ẢNH 

 

3 Hướng dẫn thường 

xuyên 

- Giáo viên quan sát và 

hướng dẫn xử lý các 

lỗi phát sinh trong 

quá trình SV làm bài 

thực hành. 

- Động viên, khuyến 

khích sinh viên thực 

hiện nghiêm túc, sáng 

tạo. 

- Sinh viên làm bài 

tập tại lớp các bài 

tập 1,2. 

100’ 

4 Hướng dẫn kết thúc: 

Vùng chọn và xử lý 

vùng chọn  

- Tóm tắt các thao tác 

và kỹ năng xử lý vùng 

chọn 

- Tóm tắt lỗi thường 

gặp và hướng dẫn 

cách xử lý. 

- Lắng nghe và ghi 

nhận. 

 

10’ 

5 Hướng dẫn tự rèn luyện: - Làm các bài tập nâng cao về vùng chọn. 5’ 

Nguồn tài liệu tham khảo  - Giáo trình Photoshop, Khoa CNTT, trường CĐ Lý Tự 

Trọng. 

III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 

- Nội dung:  ...................................................................................................................  

- Phương pháp: ................................ ............................................................................  

- Thời gian:  ..................................................................................................................  

 

TRƯỞNG KHOA/ 

TRƯỞNG TỔ MÔN 

 

 

 

 

 

Tp. HCM, ngày 18 tháng 9 năm 2023 

 

GIÁO VIÊN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Bạch Cẩm Dung 
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Giáo án số: 4 Thời gian thực hiện: 225 phút (Buổi 5). 

BÀI 4: THAO TÁC TRÊN LỚP – CÔNG CỤ TÔ VẼ 

BIÊN TẬP VÀ TẠO HÌNH  

Thực hiện ngày 25 tháng 09 năm 2023 đến 30/09/2023 

Mục tiêu của bài:  

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:  

- Kiến thức: 
+ Hiểu được khái niệm về phân lớp trên ảnh. 

+ Nắm được hệ thống các công cụ tô vẽ. 

+ Nắm được hệ thống các công cụ tạo hình 

- Kỹ năng:  
+ Thực hiện được các thao tác xử lý lớp. 

+ Sử dụng được các công cụ tô vẽ. 

+ Sử dụng được các công cụ tạo hình 

- Thái độ:  
+ Nghiêm túc,ham học hỏi, sáng tạo. 

 Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
- Máy vi tính.  

- Máy chủ và phần mềm điều khiển LAB Net Support Hoặc máy chiếu 

- Phần mềm Power Point. 

- Bảng và viết lông 

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút 
- Điểm danh học sinh, sinh viên. 

- Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên. 

- Kiểm tra bài cũ 

Họ và tên Điểm 

  

II. Thực hiện bài học:       Thời gian: 220 phút 

TT Nội dung 

Hoạt động dạy học Thời 

gian 
(phút) 

Hoạt động  

của giáo viên 

Hoạt động  

của sinh viên 

1 Dẫn nhập 

- Giáo viên giới thiệu 

vai trò đặc biệt của 

lớp (layer), cọ và 

công cụ tạo hình. 

 

 

- Nêu những vấn đề 

cần thiết khi sử dụng 

lớp. 

- Thao tác minh họa 

cho vấn đề nêu ra. 

 

- Sinh viên Lắng 

nghe, suy nghỉ trả 

lời các câu hỏi 

nhỏ của GV và 

ghi nhận. 

 

15‘ 

2 Hướng dẫn ban đầu   90’ 

 I. KHÁI NIỆM LỚP  
II. THAO TÁC CƠ BẢN 

TRÊN LỚP - LAYER 
III. SỬ DỤNG 

CÔNG CỤ TÔ 
VẼ BIÊN TẬP 

 

- Diễn giảng kết hợp 

vấn đáp 

- Thao tác minh họa 

- Cho ví dụ minh họa 

 

 

- Sinh viên Lắng 

nghe, quan sát, 

suy nghỉ trả lời 

các câu hỏi nhỏ 

của GV và ghi 

nhận. 
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TT Nội dung 

Hoạt động dạy học Thời 

gian 
(phút) 

Hoạt động  

của giáo viên 

Hoạt động  

của sinh viên 

ẢNH 
IV. CÔNG CỤ TẠO 
HÌNH PEN TOOL 

V. NHÓM CÔNG 
CỤ SHAPE  
 

3 Hướng dẫn thường 

xuyên 

- Giáo viên quan sát và 

hướng dẫn xử lý các 

lỗi phát sinh trong 

quá trình SV làm bài 

thực hành. 

- Động viên, khuyến 

khích sinh viên thực 

hiện nghiêm túc, sáng 

tạo. 

- Sinh viên làm bài 

tập tại lớp các bài 

tập 3,4 và bài tập 

kết hợp 

100’ 

4 Hướng dẫn kết thúc:   10’ 

 Các thao tác và kỹ 

năng trong việc phân 

lớp, xử lý cọ và tạo 

hình 

- Tóm tắt các thao tác 

và kỹ xảo xử lý lớp, 

cọ, tạo hình 

- Tóm tắt lỗi thường 

gặp và hướng dẫn 

cách xử lý. 

Lắng nghe và ghi 

nhận. 

 

 

5 Hướng dẫn tự rèn luyện: - Làm các bài tập luyện kỹ năng xử lý cọ. 5’ 

 

Nguồn tài liệu tham khảo  - Giáo trình Photoshop, Khoa CNTT, trường CĐ Lý Tự 

Trọng. 

III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 

- Nội dung:  ...................................................................................................................  

- Phương pháp: ................................ ............................................................................  

- Thời gian:  ..................................................................................................................  

 

TRƯỞNG KHOA/ 

TRƯỞNG TỔ MÔN 

 

 

 

 

 

Tp. HCM, ngày 25 tháng 09  năm 2023 

 

GIÁO VIÊN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Bạch Cẩm Dung 
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Giáo án số: 5 Thời gian thực hiện: 225 phút (Buổi 6&7). 

BÀI 5:  CÔNG CỤ MÀU TÔ 

Thực hiện ngày 02 tháng 10 năm 2023 đến ngày 7/10/2023 

Mục tiêu của bài:  

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:  

- Kiến Thức:  
+ Hiểu về màu sắc và các đặc tính về màu sắc. 

+ Nắm được các chế độ blending màu 

+ Nắm được các công cụ và lệnh xử lý màu 

- Kỹ năng:  
+ Sử dụng thành thạo các công cụ tô màu. 

+ Sử dụng các lệnh xử lý màu; 

+ Blending màu hiệu quả. 

- Thái độ:  
+ Nghiêm túc,ham học hỏi, sáng tạo. 

Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
- Máy vi tính.  

- Máy chủ và phần mềm điều khiển LAB Net Support Hoặc máy chiếu 

- Phần mềm Power Point. 

- Bảng và viết lông 

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút 
- Điểm danh học sinh, sinh viên. 

- Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên. 

- Kiểm tra bài cũ 

Họ và tên Điểm 

  

II. Thực hiện bài học:       Thời gian: 220 phút 

TT Nội dung 

Hoạt động dạy học Thời 

gian 
(phút) 

Hoạt động  

của giáo viên 

Hoạt động  

của sinh viên 

1 Dẫn nhập 

- Giáo viên giới thiệu 

vai trò màu sắc trong 

xử lý ảnh 

 

 

- Nêu những vấn đề 

liên quan với màu 

sắc. 

- Thao tác minh họa 

cho vấn đề nêu ra. 

 

- Sinh viên Lắng 

nghe, suy nghỉ trả 

lời các câu hỏi 

nhỏ của GV và 

ghi nhận. 

 

15‘ 

2 Hướng dẫn ban đầu   90’ 

 I. KHÁI NIỆM MÔ 

HÌNH MÀU. 

II. CHẾ ĐỘ MÀU 
III. NHÓM CÔNG 

CỤ LẤY MẪU. 
IV. TÔ ĐẦY 

BẰNG LỆNH FILL  
V. VẼ PHÁC BẰNG 

- Diễn giảng kết hợp 

vấn đáp 

- Thao tác minh họa 

- Cho ví dụ minh họa 

 

Sinh viên Lắng nghe, 

quan sát, suy nghỉ trả 

lời các câu hỏi nhỏ 

của GV và ghi nhận. 
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TT Nội dung 

Hoạt động dạy học Thời 

gian 
(phút) 

Hoạt động  

của giáo viên 

Hoạt động  

của sinh viên 

LỆNH STROKE 
VI. TÔ MÀU 

CHUYỂN SẮC BẰNG 
CÔNG CỤ 
GRADIENT TOOL 

VII. CHẾ ĐỘ HOÀ 
TRỘN MÀU 

 
 

3 Hướng dẫn thường 

xuyên 

- Giáo viên quan sát và 

hướng dẫn xử lý các 

lỗi phát sinh trong 

quá trình SV làm bài 

thực hành. 

- Động viên, khuyến 

khích sinh viên thực 

hiện nghiêm túc, sáng 

tạo. 

- Sinh viên làm bài 

tập tại lớp các bài 

tập 5,6,7 và bài 

tập nâng cao về 

chế độ hòa trộn 

màu 

100’ 

4 Hướng dẫn kết thúc:   10’ 

 Tổng kết về việc sử 

dụng màu sắc trong xử 

lý ảnh 

 

- Tóm tắt các thao tác 

và kỹ năng xử lý màu 

- Tóm tắt lỗi thường 

gặp và hướng dẫn 

cách xử lý. 

Lắng nghe và ghi 

nhận. 

 

5 Hướng dẫn tự rèn luyện: - Làm các bài tập nâng cao về màu sắc. 5’ 

Nguồn tài liệu tham khảo  - Giáo trình Photoshop, Khoa CNTT, trường CĐ Lý Tự 

Trọng. 

III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 

- Nội dung:  ...................................................................................................................  

- Phương pháp: ................................ ............................................................................  

- Thời gian:  ..................................................................................................................  

 

TRƯỞNG KHOA/ 

TRƯỞNG TỔ MÔN 

 

 

 

 

 

Tp. HCM, ngày 02 tháng 10 năm 2023 

GIÁO VIÊN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Bạch Cẩm Dung 
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Giáo án số: 6 Thời gian thực hiện: 225 phút (Buổi 8). 

BÀI 6 : KÊNH (CHANNEL), MẶT NẠ (MASK). 

Thực hiện ngày 23 tháng 10 năm 2023 đến ngày 28/10/2023 

Mục tiêu của bài:  

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:  

- Kiến Thức:  
+ Hiểu về Chanel và vai trò của Chanel. 

+ Hiểu về Mask và vai trò đặc biệt của layer mask. 

- Kỹ năng:  
+ Sử dụng chanel hiệu quả trong việc xử lý ảnh. 

+ Làm kỹ xảo ảnh với Layer Mask. 

- Thái độ:  
+ Nghiêm túc, ham học hỏi, sáng tạo. 

Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
- Máy vi tính.  

- Máy chủ và phần mềm điều khiển LAB Net Support Hoặc máy chiếu 

- Phần mềm Power Point. 

- Bảng và viết lông 

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút 
- Điểm danh học sinh, sinh viên. 

- Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên. 

- Kiểm tra bài cũ 

Họ và tên Điểm 

  

II. Thực hiện bài học:       Thời gian: 220 phút 

TT Nội dung 

Hoạt động dạy học Thời 

gian 
(phút) 

Hoạt động  

của giáo viên 

Hoạt động  

của sinh viên 

1 Dẫn nhập 

- Giáo viên giới thiệu 

công dụng đặc biệt 

của Chanel và Layer 

Mask. 

 

- Nêu những vấn đề 

liên quan với màu 

sắc. 

- Thao tác minh họa 

cho vấn đề nêu ra. 

 

- Sinh viên Lắng 

nghe, suy nghỉ trả 

lời các câu hỏi 

nhỏ của GV và 

ghi nhận. 

 

15‘ 

2 Hướng dẫn ban đầu   90’ 

 I. KHÁI NIỆM KÊNH.  
II. CÁC THAO TÁC CƠ 
BẢN TRÊN KÊNH 
(CHANNEL) 

III. MẶT NẠ 
(MASK) 

 

- Diễn giảng kết hợp 

vấn đáp 

- Thao tác minh họa 

- Cho ví dụ minh họa 

 

Sinh viên Lắng nghe, 

quan sát, suy nghỉ trả 

lời các câu hỏi nhỏ 

của GV và ghi nhận. 
 

3 Hướng dẫn thường 

xuyên 

- Giáo viên quan sát và 

hướng dẫn xử lý các 

lỗi phát sinh trong 

- Sinh viên làm bài 

tập tại lớp các bài 

tập 8,9 và bài tập 

100’ 
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TT Nội dung 

Hoạt động dạy học Thời 

gian 
(phút) 

Hoạt động  

của giáo viên 

Hoạt động  

của sinh viên 

quá trình SV làm bài 

thực hành. 

- Động viên, khuyến 

khích sinh viên thực 

hiện nghiêm túc, sáng 

tạo. 

đặc biệt về Mask 

4 Hướng dẫn kết thúc:   10’ 

 Tổng kết về Chanel và 

Mask  

- Tóm tắt các thao tác 

và kỹ năng dùng 

kênh, xử lý mặt nạ 

- Tóm tắt lỗi thường 

gặp và hướng dẫn 

cách xử lý. 

Lắng nghe và ghi 

nhận. 

 

5 Hướng dẫn tự rèn luyện: - Làm kỹ xảo ảnh với Mask. 5’ 

Nguồn tài liệu tham khảo  - Giáo trình Photoshop, Khoa CNTT, trường CĐ Lý Tự 

Trọng. 

III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 

- Nội dung:  ...................................................................................................................  

- Phương pháp: ................................ ............................................................................  

- Thời gian:  ..................................................................................................................  

 

TRƯỞNG KHOA/ 

TRƯỞNG TỔ MÔN 

 

 

 

 

Tp. HCM, ngày 23 tháng 10 năm 2023 

GIÁO VIÊN 

 

 

 

 

Nguyễn Bạch Cẩm Dung 
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Giáo án số: 7 Thời gian thực hiện: 225 phút (Buổi 10&11). 

BÀI 7: HIỆU CHỈNH ẢNH 

Thực hiện ngày 30 tháng 10 năm 2023 đến ngày 4/11/2023 

Mục tiêu của bài:  

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:  

- Kiến Thức:  
+ Hiểu được các khái niệm về độ phân giải, độ sáng, độ tương phản 

+ Nắm được các giải pháp hiệu chỉnh ảnh. 

- Kỹ năng: 
+ Sử dụng thành thạo các công cụ, các lệnh hiệu chỉnh ảnh. 

+ Có được kinh nghiệm hiệu chỉnh ảnh. 

- Thái độ:  
+ Nghiêm túc, ham học hỏi, sáng tạo 

Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
- Máy vi tính.  

- Máy chủ và phần mềm điều khiển LAB Net Support Hoặc máy chiếu 

- Phần mềm Power Point. 

- Bảng và viết lông 

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút 
- Điểm danh học sinh, sinh viên. 

- Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên. 

- Kiểm tra bài cũ 

Họ và tên Điểm 

  

II. Thực hiện bài học:       Thời gian: 220 phút 

TT Nội dung 

Hoạt động dạy học Thời 

gian 
(phút) 

Hoạt động  

của giáo viên 

Hoạt động  

của sinh viên 

1 Dẫn nhập 

- Giáo viên giới thiệu 

hiệu quả của việc 

hiệu chỉnh ảnh. 

 

- Nêu những vấn đề 

liên quan với màu 

sắc. 

- Thao tác minh họa 

cho vấn đề nêu ra. 

 

- Sinh viên Lắng 

nghe, suy nghỉ trả 

lời các câu hỏi 

nhỏ của GV và 

ghi nhận. 

 

15‘ 

2 Hướng dẫn ban đầu   90’ 

 I. CÁC CÔNG CỤ 
CHỈNH SỬA HÌNH 
ẢNH 
II. CÁC LỆNH LIÊN 

QUAN ĐỂ HIỆU 
CHỈNH SÁNG TỐI 

III. CÁC LỆNH CHỈNH 
SỬA MÀU SẮC  

 

- Diễn giảng kết hợp 

vấn đáp 

- Thao tác minh họa 

- Cho ví dụ minh họa 

 

Sinh viên Lắng nghe, 

quan sát, suy nghỉ trả 

lời các câu hỏi nhỏ 

của GV và ghi nhận. 
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TT Nội dung 

Hoạt động dạy học Thời 

gian 
(phút) 

Hoạt động  

của giáo viên 

Hoạt động  

của sinh viên 

3 Hướng dẫn thường 

xuyên 

- Giáo viên quan sát và 

hướng dẫn xử lý các 

lỗi phát sinh trong 

quá trình SV làm bài 

thực hành. 

- Động viên, khuyến 

khích sinh viên thực 

hiện nghiêm túc, sáng 

tạo. 

- Sinh viên làm bài 

tập tại lớp các bài 

tập 10,11 và bài 

tập hiệu chỉnh ảnh 

tổng hợp 

100’ 

4 Hướng dẫn tự rèn luyện   10’ 

 Tổng kết nội dung hiệu 

chỉnh ảnh 

 

- Tóm tắt các thao tác 

và kinh nghiệm cần 

có khi hiệu chỉnh ảnh 

- Tóm tắt lỗi thường 

gặp và hướng dẫn 

cách xử lý. 

Lắng nghe và ghi 

nhận. 

 

5 Hướng dẫn tự học: - Làm các bài tập về ảnh chân dung, phục chế 

ảnh. 

5’ 

Nguồn tài liệu tham khảo  - Giáo trình Photoshop, Khoa CNTT, trường CĐ Lý Tự 

Trọng. 

III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 

- Nội dung:  ...................................................................................................................  

- Phương pháp: ................................ ............................................................................  

- Thời gian:  ..................................................................................................................  

 

TRƯỞNG KHOA/ 

TRƯỞNG TỔ MÔN 

 

 

 

 

Tp. HCM, ngày 30 tháng 10 năm 2023 

GIÁO VIÊN 

 

 

 

 

Nguyễn Bạch Cẩm Dung 
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Giáo án số: 8 Thời gian thực hiện: 225 phút (Buổi 12). 

BÀI 8: HIỆU ỨNG CHỮ 

Thực hiện ngày 06 tháng 11 năm 2023 đến ngày 11/11/2023 

Mục tiêu của bài:  

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:  

- Kiến Thức:  
+ Hiểu được các khái niệm chữ, kiểu chữ 

+ Nắm được các giải pháp làm hiệu ứng chữ. 

- Kỹ năng: 
+ Sử dụng được các hiệu ứng ký tự 

+ Làm chữ đẹp, nghệ thuật chữ 

- Thái độ:  
+ Nghiêm túc, ham học hỏi, sáng tạo 

Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
- Máy vi tính.  

- Máy chủ và phần mềm điều khiển LAB Net Support Hoặc máy chiếu 

- Phần mềm Power Point. 

- Bảng và viết lông 

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút 
- Điểm danh học sinh, sinh viên. 

- Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên. 

- Kiểm tra bài cũ 

Họ và tên Điểm 

  

II. Thực hiện bài học:       Thời gian: 220 phút 

TT Nội dung 

Hoạt động dạy học Thời 

gian 
(phút) 

Hoạt động  

của giáo viên 

Hoạt động  

của sinh viên 

1 Dẫn nhập 

- Giáo viên giới thiệu 

hiệu quả của việc sử 

dụng hiệu ứng chữ 

 

- Nêu những vấn đề 

liên quan với chữ và 

hiệu ứng chữ. 

- Thao tác minh họa 

cho vấn đề nêu ra. 

 

- Sinh viên Lắng 

nghe, suy nghỉ trả 

lời các câu hỏi 

nhỏ của GV và 

ghi nhận. 

 

15‘ 

2 Hướng dẫn ban đầu   90’ 

 I. CÁC CÔNG CỤ 
TẠO KÍ TỰ 
II. 
CÁC LỆNH HIỆU 
ỨNG CHỮ 
II. TẠO CHỮ NGHỆ 
THUẬT 

 

- Diễn giảng kết hợp 

vấn đáp 

- Thao tác minh họa 

- Cho ví dụ minh họa 

 

Sinh viên Lắng nghe, 

quan sát, suy nghỉ trả 

lời các câu hỏi nhỏ 

của GV và ghi nhận. 

 

3 Hướng dẫn thường - Giáo viên quan sát và 

hướng dẫn xử lý các 

- Sinh viên làm bài 

tập tại lớp các bài 
100’ 
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TT Nội dung 

Hoạt động dạy học Thời 

gian 
(phút) 

Hoạt động  

của giáo viên 

Hoạt động  

của sinh viên 

xuyên lỗi phát sinh trong 

quá trình SV làm bài 

thực hành. 

- Động viên, khuyến 

khích sinh viên thực 

hiện nghiêm túc, sáng 

tạo. 

tập 10,11 và bài 

tập hiệu chỉnh ảnh 

tổng hợp 

4 Hướng dẫn tự rèn luyện   10’ 

 Tổng kết nội dung về 

chữ nghệ thuật 

 

- Tóm tắt các thao tác 

và kinh nghiệm cần 

có khi hiệu chỉnh ảnh 

- Tóm tắt lỗi thường 

gặp và hướng dẫn 

cách xử lý. 

Lắng nghe và ghi 

nhận. 

 

5 Hướng dẫn tự học: - Làm các bài tập tạo các hiệu ứng chữ đẹp. 5’ 

Nguồn tài liệu tham khảo  - Giáo trình Photoshop, Khoa CNTT, trường CĐ Lý Tự 

Trọng. 

III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 

- Nội dung:  ...................................................................................................................  

- Phương pháp: ................................ ............................................................................  

- Thời gian:  ..................................................................................................................  

 

TRƯỞNG KHOA/ 

TRƯỞNG TỔ MÔN 

 

 

 

 

Tp. HCM, ngày 24 tháng 05 năm 2023 

GIÁO VIÊN 

 

 

 

 

Nguyễn Bạch Cẩm Dung 
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Giáo án số: 9 Thời gian thực hiện: 225 phút (Buổi 13). 

BÀI 9: SỬ DỤNG BỘ LỌC ẢNH 

Thực hiện ngày 27 tháng 11 năm 2023 đến ngày 2/12/2023 

Mục tiêu của bài:  

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:  

- Kiến Thức:  
+ Hiểu được khái niệm về bộ lọc hiệu ứng 

+ Nắm được các loại bộ lọc ảnh. 

- Kỹ năng: 
+ Sử dụng được các hiệu bộ lọc ảnh 

+ Áp dụng bộ lọc ảnh vào thiết kế 

- Thái độ:  
+ Nghiêm túc, ham học hỏi, sáng tạo 

Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
- Máy vi tính.  

- Máy chủ và phần mềm điều khiển LAB Net Support Hoặc máy chiếu 

- Phần mềm Power Point. 

- Bảng và viết lông 

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút 
- Điểm danh học sinh, sinh viên. 

- Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên. 

- Kiểm tra bài cũ 

Họ và tên Điểm 

  

II. Thực hiện bài học:       Thời gian: 220 phút 

TT Nội dung 

Hoạt động dạy học Thời 

gian 
(phút) 

Hoạt động  

của giáo viên 

Hoạt động  

của sinh viên 

1 Dẫn nhập 

- Giáo viên giới thiệu 

hiệu quả của việc sử 

dụng hiệu ứng chữ 

 

- Nêu những vấn đề 

liên quan với chữ và 

hiệu ứng chữ. 

- Thao tác minh họa 

cho vấn đề nêu ra. 

 

- Sinh viên Lắng 

nghe, suy nghỉ trả 

lời các câu hỏi 

nhỏ của GV và 

ghi nhận. 

 

15‘ 

2 Hướng dẫn ban đầu   90’ 

 I. CÁC KIỂU BỘ 
LỌC ẢNH 

II. 
BỘ LỌC ẢNH 
CHUẨN 
III. BỘ LỌC MỞ 

RỘNG_PLUG
IN 

 

- Diễn giảng kết hợp 

vấn đáp 

- Thao tác minh họa 

- Cho ví dụ minh họa 

 

Sinh viên Lắng nghe, 

quan sát, suy nghỉ trả 

lời các câu hỏi nhỏ 

của GV và ghi nhận. 
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TT Nội dung 

Hoạt động dạy học Thời 

gian 
(phút) 

Hoạt động  

của giáo viên 

Hoạt động  

của sinh viên 

3 Hướng dẫn thường 

xuyên 

- Giáo viên quan sát và 

hướng dẫn xử lý các 

lỗi phát sinh trong 

quá trình SV làm bài 

thực hành. 

- Động viên, khuyến 

khích sinh viên thực 

hiện nghiêm túc, sáng 

tạo. 

- Sinh viên làm bài 

tập tại lớp các bài 

tập 10,11 và bài 

tập hiệu chỉnh ảnh 

tổng hợp 

100’ 

4 Hướng dẫn tự rèn luyện   10’ 

 Tổng kết nội dung về 

bộ lọc hình ảnh 

 

- Tóm tắt các thao tác 

và kinh nghiệm cần 

có khi hiệu chỉnh ảnh 

- Tóm tắt lỗi thường 

gặp và hướng dẫn 

cách xử lý. 

Lắng nghe và ghi 

nhận. 

 

5 Hướng dẫn tự học: - Làm các bài tập tạo các hiệu ứng bộ lọc. 5’ 

Nguồn tài liệu tham khảo  - Giáo trình Photoshop, Khoa CNTT, trường CĐ Lý Tự 

Trọng. 

III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 

- Nội dung:  ...................................................................................................................  

- Phương pháp: ................................ ............................................................................  

- Thời gian:  ..................................................................................................................  

 

TRƯỞNG KHOA/ 

TRƯỞNG TỔ MÔN 

 

 

 

 

Tp. HCM, ngày 27 tháng 11 năm 2023 

GIÁO VIÊN 

 

 

 

 

Nguyễn Bạch Cẩm Dung 
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Giáo án số: 10 Thời gian thực hiện: 225 phút (Buổi 14). 

BÀI 10: IN ẤN 

Thực hiện ngày 04 tháng 12 năm 2023 đến ngày 9/12/2023 

Mục tiêu của bài:  

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:  

- Kiến Thức:  
+ Hiểu được các vấn đề liên quan đến in ấn hình ảnh 

+ Nắm được các hình thức in. 

- Kỹ năng: 
+ Tách màu, in ấn được hình ảnh 

- Thái độ:  
+ Nghiêm túc, ham học hỏi, sáng tạo 

Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
- Máy vi tính.  

- Máy chủ và phần mềm điều khiển LAB Net Support Hoặc máy chiếu 

- Phần mềm Power Point. 

- Bảng và viết lông 

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút 
- Điểm danh học sinh, sinh viên. 

- Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên. 

- Kiểm tra bài cũ 

Họ và tên Điểm 

  

II. Thực hiện bài học:       Thời gian: 220 phút 

TT Nội dung 

Hoạt động dạy học Thời 

gian 
(phút) 

Hoạt động  

của giáo viên 

Hoạt động  

của sinh viên 

1 Dẫn nhập 

- Giáo viên giới thiệu 

hiệu quả của việc sử 

dụng hiệu ứng chữ 

 

- Nêu những vấn đề 

liên quan in ấn và 

tách màu. 

- Thao tác minh họa 

cho vấn đề nêu ra. 

 

- Sinh viên Lắng 

nghe, suy nghỉ trả 

lời các câu hỏi 

nhỏ của GV và 

ghi nhận. 

 

15‘ 

2 Hướng dẫn ban đầu   90’ 

 I. TÁCH MÀU 
IN 

II. ĐỊNH DẠNG 
IN 

 

- Diễn giảng kết hợp 

vấn đáp 

- Thao tác minh họa 

- Cho ví dụ minh họa 

 

Sinh viên Lắng nghe, 

quan sát, suy nghỉ trả 

lời các câu hỏi nhỏ 

của GV và ghi nhận. 

 

3 Hướng dẫn thường 

xuyên 

- Giáo viên quan sát và 

hướng dẫn xử lý các 

lỗi phát sinh trong 

quá trình SV làm bài 

thực hành. 

- Động viên, khuyến 

- Sinh viên làm bài 

tập tại lớp các bài 

tập 10,11 và bài 

tập hiệu chỉnh ảnh 

tổng hợp 

100’ 
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TT Nội dung 

Hoạt động dạy học Thời 

gian 
(phút) 

Hoạt động  

của giáo viên 

Hoạt động  

của sinh viên 

khích sinh viên thực 

hiện nghiêm túc, sáng 

tạo. 

4 Hướng dẫn tự rèn luyện   10’ 

 Tổng kết nội dung về in 

ấn, tách màu 

 

- Tóm tắt các thao tác 

và kinh nghiệm cần 

có khi hiệu chỉnh ảnh 

- Tóm tắt lỗi thường 

gặp và hướng dẫn 

cách xử lý. 

Lắng nghe và ghi 

nhận. 

 

5 Hướng dẫn tự học: - Làm các bài tập tạo tách màu, in ấn trên các 

ảnh tương đối phức tạp 

5’ 

Nguồn tài liệu tham khảo  - Giáo trình Photoshop, Khoa CNTT, trường CĐ Lý Tự 

Trọng. 

III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 

- Nội dung:  ...................................................................................................................  

- Phương pháp: ................................ ............................................................................  

- Thời gian:  ..................................................................................................................  

 

TRƯỞNG KHOA/ 

TRƯỞNG TỔ MÔN 

 

 

 

 

Tp. HCM, ngày 09 tháng 12 năm 2023 

GIÁO VIÊN 

 

 

 

 

Nguyễn Bạch Cẩm Dung 
 


